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I. MỤC TIÊU
  	1.Kiến thức: 
- Kiểm tra kiến thức về: công cơ học, công suất, cơ năng, các chất cấu tạo như thế nào, nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên...
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi, giải thích các hiện tượng vật lý trong thực tế, giải bài tập và trình bày khoa học trong đề KT
           - Qua kết quả kiểm tra, GV và HS tự rút ra kinh nghiệm về phương pháp dạy và học.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực, định hướng trong việc làm bài. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vậng dụng sáng tạo kiến thức đã học trong việc thực hiện và trình bày bài kiểm tra.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tìm hiểu: Tìm hiểu thông tin từ đề bài.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực, bảo vệ cái đúng trong việc làm bài kiểm tra
- Nhân ái, trách nhiệm: Tôn trọng bạn bè, thầy cô.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm
2. Học sinh: Đồ dùng học tập
         - Ôn tập kiến thức về: công cơ học, công suất, cơ năng, các chất cấu tạo như thế nào, nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên...
III. Tiến trình dạy học
A. MA TRẬN

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Công cơ học
	- Viết được công thức tính công và giải thích các dại lượng
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	½
1đ
10%
	
	
	
	
	
	
	½
1đ
10%

	2. Định luật về công
	- Nêu được định luật về công.
	- Hiểu được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.
	- Tính được công lực kéo của người công nhân
	- Tính công của người kéo
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	½
1đ
10%
	1
0,5đ
5%
	
	
	½
1đ
10%
	
	1
1đ
10%
	3
3,5đ
35%

	3. Công suất
	- Nhận biết được công thức tính công suất
	- So sánh được công suất làm việc của hai cần cẩu.
	- Tính được công suất lực kéo của người công nhân
	






	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5đ
5%
	
	1
0,5đ
5%
	
	
	½
1đ
10%
	
	
	5/2
2đ
20%

	4. Cơ năng
	- Nhận biết vật có cơ năng
- Nhận biết được đơn vị của cơ năng.
	- Sự xuất hiện động năng và thế năng 
- Tìm được trường hợp có thế năng so với mặt đất
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1đ
10%
	
	2
1đ
10%
	
	
	
	
	
	4
2đ
20%

	5. Cấu tạo chất – Đặc điểm cấu tạo chất
	- Nhận biết được đặc điểm của nguyên tử, phân tử
	- Giải thích được hiện tượng nhỏ giọt nước mực vào cốc nước
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5đ
5%
	
	
	1
1đ
10%
	
	
	
	
	2
1,5đ
15%

	Tổng số câu
TS điểm
Tỉ lệ %
	5
4đ
40%
	5
3đ
30%
	1
2đ
20%
	1
1đ
10%
	12
10đ
100%



B. ĐỀ BÀI

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Thác nước đang chảy từ trên cao xuống, có những dạng năng lượng nào?
A. Động năng và thế năng.                            B. Động năng
C. Thế năng                                                   D. Động năng và nhiệt năng
Câu 2. Công thức tính công suất là:
A. P = F/v	               B. P = A.t	C. P = A/t	       D. Cả A và C
Câu 3. Để đưa một vật lên cùng một độ cao thì dùng tấm ván dài 6m sẽ được lợi về lực khi dùng tấm ván dài 2m, vậy được lợi hơn bao nhiêu lần về lực?
A. 1 lần                      B. 2 lần               C. 3 lần              D. 4 lần
Câu 4. Hai cần cẩu cùng nâng một vật nặng 2000N lên cao 2m. Cần cẩu thứ nhất làm trong 3 phút, cần cẩu thứ hai làm trong vòng 120 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu:
A. P1>P2                   B. P1<P2             C. P1=P2           D. Không đủ dữ kiện
Câu 5. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chuyển động nhiệt của phân tử:
A. Hỗn độn			    C. Không liên quan đến nhiệt độ
B. Không ngừng	              D. Là nguyên nhân của hiện tượng khuếch tán.
Câu 6. Vật có cơ năng khi:
A. Vật có khối lượng lớn.              B. Vật có khả năng sinh công.
C. Vật có tính ì lớn.                       D. Vật có đứng yên.
Câu 7. Đơn vị của cơ năng là:
A. W                       B. J/s                     C. kW                              D. J
Câu 8. Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?
A. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà.
B. Chiếc lá đang rơi.
C. Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà.
D. Quả bóng đang bay trên cao.
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9 (2 điểm): Phát biểu định luật về công? Viết công thức tính công, nêu tên đơn vị và các đại lượng có mặt trong công thức?
Câu 10 (1 điểm): Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực. Tại sao? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi? Tại sao?
Câu 11 (2 điểm): Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao gạch lên cao 6m trong thời gian 1/2 phút. Tính:
a) Công của lực kéo người công nhân đó?
b) Công suất của người công nhân đó?
Câu 12 (1 điểm): Người ta kéo vật khối lượng 24kg lên cao bằng một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 15m và độ cao 1,8m. Lực cản do ma sát trên đường là 36N. Hãy tính công của người kéo, coi vật chuyển động thẳng đều.
C. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm). (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	D
	B
	D
	A



	Câu
	Giải thích đáp án

	1
	Dựa vào đặc điểm của các dạng năng lượng.

	2
	Công thức tính công suất.

	3
	Tính độ lớn lực tác dụng vào vật, dựa vào định luật về công.

	4
	Dựa vào công thức tính công suất, so sánh công suất.

	5
	Dựa vào tính chất chuyển động nhiệt của phân tử.

	6
	Dựa vào đặc điểm của cơ năng.

	7
	Đơn vị của cơ năng.

	8
	Dựa vào đặc điểm của thế năng.



